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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTTTW)
1. Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới:

Hồi 8 giờ ngày 14/10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/ giờ).

Áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Đông Bắc đã gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi. Trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; mưa to đến rất to từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.
2. Tin bão gần biển Đông:
Hồi 01 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 440km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 13-14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 15-16, biển động dữ dội. 

3. Tin lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị:
Lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang dao động ở mức đỉnh, sau đó xuống chậm và có khả năng lên lại; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang xuống chậm; sông La, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông Cả đang lên. Mực nước lúc 4h ngày 15 tháng 10 trên một số sông như sau: 

     - Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 15,64m (trên BĐ3 2,14m); tại Hòa Duyệt 8,79m (dưới BĐ2: 0,21m); 

     - Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 11,27m (dưới BĐ2: 0,23m); 

     - Sông Gianh tại Đồng Tâm 15,71m, dưới BĐ3: 0,29m; tại Mai Hóa 9,2m, trên BĐ3 2,7m; 

     - Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 3,52m, trên BĐ3 0,82m; 

     - Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 4,14m, trên BĐ2 0,14m.

4. Tin cảnh báo triều cường các sông Nam Bộ:

Hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên nhanh theo triều cường. Mực nước cao nhất ngày 14/10 trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,00m (dưới BĐ1 0,5m), tại Mỹ Thuận: 1,68m (dưới BĐ2 0,02m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,68m (dưới BĐ1 0,32m), tại Cần Thơ 1,74m (trên BĐ1 0,04m), trên sông Sài Gòn tại Phú Yên, dưới BĐ3 0,03m).
Dự báo: Mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên. Tại vùng đàu nguồn sông Cửu Long có khả năng đạt mức cao nhất năm vào ngày 19-20/10 và ở xấp xỉ BĐ1 (trên sông Tiền tại Tân Châu 3,4m, dưới BĐ1 0,1m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,0m, ở mức BĐ1). Mực nước một số trạm vùng hạ lưu sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp, đặc biệt khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Rủi ro thiên tai: cấp 3.

5. Tình hình mưa:

5.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 13/10 đến 19h00’ ngày 14/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	284 mm
	
	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	246 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	635 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	253 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	534 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	207 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	481 mm
	
	A Lưới (T.T. Huế)
	174 mm

	Mai Hóa (Quảng Bình)
	490 mm
	
	Huế (T.T. Huế)
	186 mm


5.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 14/10 đến 07h00’ ngày 15/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Vinh (Nghệ An)
	283 mm
	
	Kiến Giang (Quảng Bình)
	326 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	338 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	356 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	395 mm
	
	Gia Vòng (Quảng Trị)
	136 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	361 mm
	
	
	


5.3. Lượng mưa 3 ngày: 
Từ 19h00’ ngày 11/10 đến 19h00’ ngày 14/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 13,14/10), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	344 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	477 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	338 mm
	
	Đông Hà (Quảng Trị)
	246 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	701 mm
	
	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	289 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	668 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	324 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	550 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	241 mm

	Mai Hóa (Quảng Bình)
	732 mm
	
	Huế (T.T. Huế)
	284 mm


6. Tình hình thời tiết ngày và đêm 15/10:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi.

- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI DIỄN BIẾN MƯA LŨ VÀ BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
1. Trung ương:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 29/CĐ-TW ngày 14/10/2016 gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các Bộ, ngành để chủ động đối phó với mưa lũ ở Bắc Trung Bộ và diễn biến của bão Sarika.
- Ngay trong tối 14/10, Tổng cục Thủy lợi đã cử 02 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ứng phó mưa, lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, bão, thường xuyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và bão gần biển Đông, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố.
2. Địa phương:

- Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, triển khai các biện pháp kịp thời ứng phó (Hà Tĩnh, Quảng Bình đã có công điện chỉ đạo); các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi diễn biến của bão Sarika để chuẩn bị các phương án ứng phó (Thái Bình đã có công điện chỉ đạo); thực hiện nghiêm túc Công điện số 29/CĐ-TW ngày 14/10/2016 của BCĐ TW PCTT.
- Các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, triều cường, tiếp tục thực hiện theo Công điện số 27/CĐ-TW ngày 12/10/2016 của BCĐ TW PCTT.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:
1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ: đạt từ 50-70% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Tây Trác, Cống Khê, Duồng Cốc, Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào, Vực Mấu (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Vực Tròn (Quảng Bình), Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế).

Các hồ chứa lớn trên 100 triệu m3 hiện đạt ở mức thấp: Cửa Đạt 56%, Sông Mực 28%, Yên Mỹ 33%, Kẻ Gỗ 51%, Sông Rác 56%, Tả Trạch 17%.
- Các hồ chứa ở khu vực Nam Trung Bộ: đạt từ 45-65% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Tiên Du (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Lòng Sông (Bình Thuận).
Các hồ chứa lớn trên 100 triệu m3 hiện đạt ở mức thấp: Phú Ninh 54%, Bình Định 27%, Núi Một 15%. 
- Các hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên: đạt từ 60-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Đắk Uy (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng) Ea Soup Thượng (Đăk Lăk).
Các hồ chứa trên 100 triệu m3 đạt dung trữ tương đối cao: Ayun hạ 92%, Ea Soup Thượng 99%, Krông Buk Hạ 68%.
1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa:

Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình và có phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du. Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn.

2. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo nhanh ngày 15/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 160 hồ được cập nhật thông tin đến 7h00’ ngày 15/10 có 08 hồ đang xả tràn (A Lưới, Hố Hô, Thượng Sông Ông, Za Hung, Đa Dâng 2, Đăk Ru, Ia Grai 3, Đasiat).
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Theo báo cáo ngày 14/10 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, tình hình thiệt hại do ảnh hưởng ATNĐ và mưa lũ tính đến 20h ngày 14/10/2016 như sau:
- Về người: 5 người chết (Quảng Bình 3, Thừa Thiên Huế 2), 4 người mất tích (Quảng Bình 4), 12 người bị thương (Quảng Trị 3, Huế 2, Quảng Bình 7).

- Về nhà: bị sập 7 nhà, hư hại 764 nhà, bị ngập 27.184 nhà (trong đó Quảng Bình 26.920 nhà, Thừa Thiên Huế 186 nhà, Quảng Trị 78 nhà).
- Về nông nghiệp: hầu hết tại các tỉnh đã thu hoạch lúa; 202 ha hoa màu, 42 ha cây lâu năm, 470 ha cây trồng hàng năm, cây ăn quả bị ảnh hưởng thiệt hại; 2.400 cây xanh đô thị bị đổ, gãy. 

- 200m kênh mương, 200m bờ sông, 205m đường giao thông bị sạt lở.

- Tình hình ngập lụt:
a) Tại Hà Tĩnh: mưa lớn gậy ngập lụt 9 xã tại huyện Hương khê, 6 xã của huyện Cẩm Xuyên; 2 xã (Kỳ Thượng và Kỳ Lạc) tại huyện Kỳ Anh bị cô lập, phải di dời 29 hộ dân; nhiều tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh bị ngập gây cản trở giao thông.

b) Tại Quảng Bình: 

- Đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn K900-K911 (huyện Minh Hóa) bị ngập 0,8m; đường sắt Băc Nam qua xã Văn Hóa (huyệnTuyên Hóa) bị ngập; các tuyến đường quốc lộ: 9b, 15, 12A, tỉnh lộ 559, 559B, 561, 570B, 561 bị ngập sâu 0,5 – 0,8m gây ách tắc giao thông. 

- Tại các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch nhiều vị trí nước ngập sâu từ 1m – 2,8m gây chia cắt nhiều địa bàn: đường vào bản đồng bào Rục, đường nối xã Tân Hóa và Minh Hóa, đường Hồ Chí Minh vào xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa); đường từ thị trấn Hoàn Lão đi các xã Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Tây Trạch và đường từ trụ sở xã Cợ Nẫm đi các thôn Hà Môn, Mỹ Sơn (huyện Bố Trạch); đường liên xã Cảnh Hóa đi Phù Hóa (huyện Quảng Trạch). 

- Đã thực hiện di dời 78 hộ (Quảng Trạch), 1.500 hộ (Bố Trạch) và 278 hộ (huyện Tuyên Hóa) đến nơi an toàn.

c) Tại Quảng Trị: Mưa lớn đã gây ngập lụt một số tuyến giao thông nông thôn gây chia cắt nhiều vùng trũng thấp của huyện Hải Lăng. Đến 20h ngày 14 mưa đã giảm, nước rút, giao thông cơ bản bình thường, trừ tại một số ngầm tràn.

d) Thừa Thiên Huế: mưa lớn từ đêm 13 đến sáng 14/10 đã gây ngập lụt một số tuyến đường tại thành phố Huế và huyện Phong Điền từ 0,2 – 0,3m; đến tối 14/10 nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Các địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích, chỉ đạo các lực lượng tiếp tục sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ và khắc phục hậu quả. 

VI. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI:
- Đối với tình hình mưa, lũ ở khu vực Bắc Trung Bộ: 

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai lực lượng ứng phó. 

+ Sơ tán dân, bố trí hướng dẫn giao thông tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt; vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; các ngầm, tràn; các bến đò ngang, đò dọc.
+ Kiểm tra an toàn các hồ chứa, các phương án đảm bảo an toàn hạ du; chuẩn bị phương án chỉ đạo điều hành trong trường hợp cần xả lũ khẩn cấp.
+ Tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, huy động lực lượng khắc phục hậu quả.

- Đối với bão gần biển Đông: 

+ Chuẩn bị họp Ban chỉ đạo TW PCTT vào 14h ngày 16/10 để triển khai các phương án ứng phó.

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp. Duy trì phương tiện, lực lượng để sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

- Tổ chức triển khai thực hiện công điện số 29/CĐ-TW và tiếp tục thực hiện Công điện số 27/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo TW về PCTT – Uỷ ban Quốc gia TKCN.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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